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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: Hóa học Vô cơ phần 1
- Tiếng Anh: Inorganic Chemistry, part 1
Mã số học phần:  7 0103 06
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5) học trong 8 tuần



2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)



1 tín chỉ thực tập Phòng thí nghiệm: 1 (0-2-1)

Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 22;

 Bài tập: 8;

 Thực hành: 30; 
       Thực tập: 0;

 Đồ án: 0;

 Tự học: 75;
2. Đơn vị quản lý học phần: 
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Công Tiến Dũng
0103-03
2. TS. Vũ Kim Thư
0103-16
3. TS. Lê Thị Phương Thảo
0103-18
4. TS. Nguyễn Đình Độ              
0103-07

5. TS. Lê Thị Vinh 
0103-21
6. Ths. Nguyễn Thu Hà
0103-09
7. Ths. Nguyễn Viết Hùng          
0103-25
2.2. Bộ môn: Hóa học
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:  7010304 (Hóa học đại cương 1)
4. Mục tiêu của học phần 
Nắm vững quy luật biến đổi tính chất các đơn chất và hợp chất các nguyên tố s, p và một số nguyên tố d điển hình. Nắm vững các tính chất cơ bản, phương pháp điều chế, trạng thái thiên nhiên và ứng dụng của các nguyên tố trên và các hợp chất của chúng.

Vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Phân tích, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên ngành: Lọc hóa dầu, Địa chất, Tuyển khoáng, Môi trường,... 

4.1. Kiến thức 

4.1.1. Tổng quan về các nguyên tố và hợp chất vô cơ
4.1.2. Các nguyên tố s
4.1.3. Các nguyên tố p
4.1.4. Một số nguyên tố d 

4.1.5. Thí nghiệm Hóa Vô cơ

4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Hiểu và giải thích được quy luật biến đổi tính chất các đơn chất và hợp chất các nguyên tố s, p và một số nguyên tố d điển hình. 
4.2.2.  Dự đoán được các tính chất cơ bản của đơn chất và các hợp chất có thể có của các nguyên tố s, p và một số nguyên tố d điển hình. Biết và vận dụng được nguyên tắc và phương pháp điều chế, tinh chế các đơn chất từ các nguồn nguyên liệu sẵn có. Nhận biết và phân biệt các hợp chất vô cơ.
4.2.3.  Vận dụng tốt kiến thức Hóa đại cương để giải quyết các bài tập tính toán liên quan.
4.2.4.  Có các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm: Làm việc nhóm; Làm việc theo đúng nội quy Phòng thí nghiệm; Sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm; Sử dụng và bảo quản hóa chất; Nhận biết và dự đoán các hiện tượng thí nghiệm; Viết và cân bằng các phương trình phản ứng; Viết báo cáo thí nghiệm; Xử lý số liệu thực nghiệm.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Giới thiệu chung về các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn và quy luật biến thiên tính chất của các đơn chất và hợp chất. Nghiên cứu các nguyên tố s, p (nhóm  IA→VIIIA) và một số nguyên tố d. Bài tập Hóa Vô cơ. Thực hành thí nghiệm với các nguyên tố s, p, d.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Bài mở đầu
	2
	

	1.1
	Cấu hình electron của nguyên tử các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn và sự phân loại các nguyên tố hóa học
	
	4.1.1

4.2.1

	1.2
	Phân loại các chất vô cơ
	
	

	1.3
	Sự biến thiên tuần hoàn tính chất của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố hóa học
	
	

	Chương 2
	Các nguyên tố s
	7
	

	2.1
	Hydro
	1
	4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất: Nước (H2O) và Hydropeoxit (H2O2)
	
	

	2.2
	Kim loại kiềm IA (Li, Na, K, Rb, Cs)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất: (oxit, peoxit, supeoxit, hydroxit, Muối…)
	
	

	2.3
	Kim loại kiềm thổ - nhóm IIA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất (oxit, peoxit, hydroxit, Muối…). Nước cứng và cách làm mềm nước cứng.
	
	

	2.4
	Bài tập nguyên tố s
	2
	

	Chương 3
	Các nguyên tố p
	15
	

	3.1
	Nhóm VIIIA (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)- Nhóm khí hiếm
	1
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất hóa trị 2,4,6,8.
	
	

	3.2
	Nhóm VIIA (F, Cl, Br, I)- Nhóm Halogen
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất: HX, các oxit, Axit (HXO, HXO2, H-XO3) và muối.
	
	

	3.3
	Nhóm VIA (O, S. Se, Te, Po)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất: H2X, các oxit XO2, XO3, Axit (H2XO3, H2XO4) và muối. 
	
	

	3.4
	Nhóm VA (N, P, As, Sb, Bi)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất: XH3, hợp chất hóa trị 3, hợp chất hóa trị 5. 
	
	

	3.5
	Nhóm IVA (C, Si,Ge, Sn, Pb)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất hóa trị 2, hóa trị 4.
	
	

	3.6
	Nhóm IIIA (B, Al, Ga, In, Tl)
	2
	

	
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất (hidrua, hợp chất oxihoa 3, các hợp chất của Tali với số oxi hoa +1) 
	
	

	3.7
	Bài tập nguyên tố p
	4
	

	Chương 4
	Một số nguyên tố D: Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Cr, Mn, Fe, Co, Ni
	6
	4.1.4

4.2.1
4.2.2
4.2.3

	4.1
	Đặc điểm cấu tạo nguyên tử; Tính chất lý học; Tính chất hóa học; Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng; Các hợp chất cơ bản của một số nguyên tố d
	4
	

	4.2
	Bài tập nguyên tố d
	2
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Hidro – kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ

Halogen
	5
	

	
	- Nội qui phòng TN, giới thiệu và cách sử dụng dụng cụ TN

- Tiến hành các thí nghiệm

Thí nghiệm 1: So sánh độ hoạt động của hidro phân tử và hidro nguyên tử

Thí nghiệm 2: Tính oxi hóa của H2O2 

Thí nghiệm3: Tính khử của H2O2 
Thí nghiệm 4: Tính chất của Na2CO3

Thí nghiệm 5: Điều chế và tính chất của magie hidroxit
Thí nghiệm 6: Tính tan của các muối sunfat của kim loại kiềm thổ.

Thí nghiệm 7. Các muối cromat của kim loại kiềm thổ 

Thí nghiệm 8: Muối oxalat của kim loại kiềm thổ

Thí nghiệm 9: Muối cacbonat của kim loại kiềm thổ

Thí nghiệm10: Điều chế clo và thử tính chất của clo (làm trong tủ hốt)

Thí nghiệm 11: So sánh tính oxi hoá của halogen

Thí nghiệm 12: So sánh tính khử của halogen

Thí nghiệm 13: Tính chất các muối clorua khó tan
	
	4.1.5
4.2.4

	Bài 2
	Nitơ – Phốt pho- Antimon – Bismut và Lưu huỳnh
	5
	

	
	Thí nghiệm 14: Tác dụng của lưu huỳnh với HNO3 đặc (làm thí nghiệm trong tủ hốt)

Thí nghiệm 15: Tính khử của dung dịch hidro sunfua

Thí nghiệm 16: Các muối sunfua kim loại (làm trong tủ hốt)

Thí nghiệm 17: Tính chất của một số muối lưu huỳnh

Thí nghiệm 18: Tác dụng của H2SO4 đặc với các chất hữu cơ

Thí nghiệm 19: Cân bằng trong dung dịch NH3
Thí nghiệm 20: Tính khử của dung dịch amoniac

Thí nghiệm 21: Khả năng tạo phức của dung dịch amoniac

Thí nghiệm 22: Sự thuỷ phân của muối amoni

Thí nghiệm 23: Tác dụng của dung dịch HNO3 với dung dịch FeSO4 

Thí nghiệm 24: Tính chất của kali nitrit (KNO2)

Thí nghiệm 25: Khử ion nitrat bằng nhôm kim loại trong môi trường kiềm

Thí nghiệm 26  : Phản ứng của NO3-
Thí nghiệm 27: Phản ứng của phốt pho với HNO3 đặc

Thí nghiệm 28: Sự  thủy phân của muối antimon clorua

Thí nghiệm 29: Phản ứng trao đổi của Bi3+

Thí nghiệm 30: Tính oxi hoá của Bi3+
	
	4.1.5
4.2.4

	Bài 3
	Nhôm – Thiếc – Chì.
	5
	

	
	Thí nghiệm 31: Tác dụng của các kim loại với các dung dịch axít (thí nghiệm trong tủ hốt)

Thí nghiệm 32: Tác dụng của các kim loại với dung dịch NaOH

Thí nghiệm 33: Điều chế và tính chất của nhôm hidroxit

Thí nghiệm 34: Điều chế và tính chất của thiếc (II) hidroxit

Thí nghiệm 35: Điều chế và tính chất của Pb(OH)2
Thí nghiệm 36: Hiện tượng mọc lông tơ

Thí nghiệm 37: Điều chế và tính cất của thiếc (II) hidroxit

Thí nghiệm 38: Tính oxi hoá của Sn4+
Thí nghiệm 39: Chì iođua

Thí nghiệm 40: Chì đioxit (làm thí nghiệm với HCl trong tủ hốt)
	
	4.1.5
4.2.4

	Bài 4
	Đồng – Bạc – Kẽm – Cadimi –Thủy ngân
	5
	

	
	Thí nghiệm 41: Tính chất của đồng kim loại (thí nghiệm với HNO3 đặc và loãng, H2SO4 đặc trong tủ hốt)

Thí nghiệm 42: Tính chất của ion Cu2+ và Cu(OH)2
Thí nghiệm43: Các halogenua bạc

Thí nghiệm 44: Phản ứng tráng gương

Thí ngiệm 45: Tính chất của kẽm kim loại 

Thí nghiệm 46: Điều chế và tính chất của kẽm hidroxit

Thí nghiệm 47: Điều chế và tính chất của cadimi hidroxit

Thí nghiệm 48: Phức chất amoniac của cadimi

Thí nghiệm 49: Tính chất của các muối thuỷ ngân (II)

Thí nghiệm 50: Tính chất của muối thuỷ ngân (I)
	
	4.1.5
4.2.4

	Bài 5
	Crom - Mangan
	5
	

	
	Thí nghiệm 51: Điều chế và tính chất của crôm (II) clorua

Thí nghiệm 52: Điều chế và tính chất của crôm (III) hidrôxit

Thí nghiệm 53: Tính chất của dung dịch crôm (III) clorua

Thí nghiệm 54: Các hợp chất của Crom (VI)

Thí nghiệm 55: Hợp chất peoxit của crôm.

Thí nghiệm 56: Điều chế và tính chất của mangan hidroxit

Thí nghiệm 57: Tính khử của mangan(II)

Thí nghiệm 58: Tính chất của MnO2​
Thí nghiệm 59: Tính oxi hoá của KMnO4
	
	4.1.5
4.2.4

	Bài 6
	Sắt – Coban - Niken
	5
	

	
	Thí nghiệm 60: Tác dụng của sắt với các dung dịch axit

Thí nghiệm 61: Tính chất của các dung dịch muối sắt (II)

Thí nghiệm 62: Điều chế và tính chất của sắt (II), coban (II) và niken (II) hidroxit.

Thí nghiệm 63: Điều chế và tính chất của phức chất tetraclorocobantat (II)

Thí nghiệm 64: Phức chất amoniacat của coban (II) và niken (II)

Thí nghiệm 65: Tính chất của các dung dịch muối sắt (III)

Thí nghiệm 66: Điều chế và tính chất của sắt (III), coban (III) và niken (III) hidroxit

Thí nghiệm 67: Điều chế và tính chất của kali ferat.
	
	4.1.5
4.2.4



	
	
	
	


7. Giảng dạy 
- Giảng viên thông báo và hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà cho các buổi học trên lớp

- Trên lớp: giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập; giảng viên nêu vấn đề, sinh viên trao đổi và cùng giải quyết vấn đề.
- Trong giờ thực hành: giảng viên hướng dẫn các thao tác, kỹ thuật thí nghiệm; sinh viên làm thực hành theo nhóm và viết kết quả, báo cáo thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:  
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp.

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
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11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: Bài mở đầu 

1.1. Vị trí kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn

1.2. Phân loại các hợp chất vô cơ 

1.3. Cấu trúc tinh thể kim loại Sự biến thiên toàn hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
1.4. Phức chất
	4

	
	
	- Ôn tập lại nội dung kiến thức dựa vào  chương mở đầu của tài liệu [1].
-TLTK số [3,4] chương mở đầu 

	1+ 2
	Chương 2: Các nguyên tố s
2.1. Hydro
2.2. Các nguyên tố IA
2.3. Các nguyên tố nhóm IIA
	10
	
	
	- Chuẩn bị nội dung kiến thức dựa vào  chương các nguyên tố s của tài liệu [1]
-Trả lời và chuẩn bị câu hỏi lý thuyết: nguyên tố s ở tài liệu [2]. Nguyên tố H (từ câu 1-17), nhóm IA (từ câu 1-10), nhóm IIA (1-11) 

-TLTK [3], [6], chương các nguyên tố s 

	
	2.4. Bài tập nguyên tố s
	
	4
	
	-Chuẩn bị bài tập nguyên tố s ở tài liệu [2] và làm bài tập từ số 1- 12
-TLTK số [5] phần bài tập 

	2 - 4
	Chương 3: Các nguyên tố p
3.1. Nhóm VIIIA

3.2. Nhóm VIIA

3.3. Nhóm VIA

3.4. NhómVA

3.5. Nhóm IVA
3.6. Nhóm IIIA
	22
	8
	
	- Chuẩn bị nội dung kiến thức dựa vào chương II các nguyên tố p của tài liệu [1].
-Trả lời và chuẩn bị câu hỏi lý thuyết: chương II ở tài liệu [2]. Nhóm IIIA (từ câu 1-7), Nhóm IVA (từ câu 1-11), Nhóm VA (từ  câu 1-18), Nhóm VIA (từ câu 1-15), Nhóm VIIA (từ câu 1-15).

- TLTK số [3-5], tài liệu [6], chương II. 

	
	3.7. Bài tập nguyên tố p
	
	
	
	- Chuẩn bị bài tập chương II nguyên tố p ở tài liệu [2] và làm bài tập từ số 1- 16

-TLTK [5,6] phần bài tập chương II 

	5
	Chương 4: Một số nguyên tố d

	8
	4
	
	-Chuẩn bị nội dung kiến thức của chương III ở tài liệu [1]. Nhóm IB (từ trang 128-135), Nhóm IIB (từ trang 136-141), Crom (Nhóm VIB), Mangan (nhóm VIIB), Fe, Co, Ni (nhóm VIIIB)

-Trả lời câu hỏi ở tài liệu [2], nhóm IB (từ câu 1-7), nhóm IIB (từ câu 1-5), Các nguyên tố Cr, Mn, Co, Ni, Fe (từ câu 1-13)

-TLTK [3,4] tập 2, [5,6] chương các nguyên tố d 

	
	4.1. Giới thiệu tính chất một số nguyên tố d
	8
	
	
	

	
	4.2. Bài tập nguyên tố d
	
	4
	
	-Chuẩn bị bài tập một số nguyên tố d tài liệu [2] và làm bài tập từ số 1- 18

- TLTK [5,6] phần bài tập chương III 

	
	Phần thực hành
	
	
	
	

	6  
	Hidro – kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ - 

Halogen
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 1+2 của tài liệu [7].

Nghiên cứu chương 1 + 2 tài liệu [1].

Nghiên cứu nhóm IA + IIA tài liệu [2,3]

	7
	Nitơ – Phốt pho- Antimon – Bismut và Lưu huỳnh
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 2 + 3 tài liệu [7].

Nghiên cứu nhóm VA, VIA tài liệu [2,3].

Nghiên cứu chương 2 tài liệu [1].

	7
	Nhôm – Thiếc – Chì.
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 4 tài liệu [7].

Nghiên cứu nhóm IIIA, IVA tài liệu [2,3].

Nghiên cứu chương 2 tài liệu [1].

	8
	Đồng – Bạc – Kẽm – Cadimi –Thủy ngân
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 5 tài liệu [7].

Nghiên cứu nhóm IB, IIB tài liệu [2,3].

Nghiên cứu chương 3 tài liệu [1].

	8
	Crom - Mangan
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 6 tài liệu [7].

Nghiên cứu nhóm VIB, VIIB tài liệu [2,3].

Nghiên cứu chương 3 tài liệu [1].

	8
	Sắt – Coban - Niken
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 7 tài liệu [7].

Nghiên cứu nhóm VIIIB tài liệu [2,3].

Nghiên cứu chương 3 tài liệu [1].
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